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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Bảo vệ quyền con người là một trong những trách nhiệm pháp lý quan trọng 

của Nhà nước. Trong xu thế hội nhập quốc tế, bảo vệ quyền con người không chỉ là 

nghĩa vụ của nhà nước đối với người dân mà còn là nghĩa vụ của một quốc gia trước 

cộng đồng quốc tế. Nghĩa vụ pháp lý này được ràng buộc chặt chẽ bởi các công ước 

quốc tế về quyền con người mà trực tiếp là quy định của Điều 8 Tuyên ngôn toàn 

thế giới về quyền con người: “Mọi người đều có quyền được các toà án quốc gia có 

thẩm quyền bảo vệ bằng các biện pháp hữu hiệu để chống lại những hành vi vi phạm 

các quyền cơ bản của họ mà đã được hiến pháp hay luật pháp quy định”[34]. Việt 

Nam là một trong những quốc gia thành viên của các công ước quốc tế về quyền 

con người đồng thời là nhà nước của dân, do dân, vì dân nên bảo vệ quyền con 

người trở thành nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ pháp lý đặc biệt quan trọng của các 

cơ quan nhà nước. 

Nhà nước pháp quyền XHCN là nhà nước mà trong đó mọi hoạt động của nó 

phải hướng đến việc bảo đảm quyền con người được tôn trọng và thực thi đầy đủ 

trong thực tiễn đời sống xã hội. Chính vì thế, trong các quan điểm của Đảng về 

chiến lược xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN đều khẳng định rằng: Đảm bảo 

quyền con người là mục tiêu cao nhất của hoạt động tổ chức quyền lực nhà nước. 

Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 

1991, Đảng đã khẳng định quan điểm cơ bản để xây dựng đất nước là phải hướng 

đến xã hội “vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người”; đồng thời yêu cầu “Nhà 

nước định ra các đạo luật nhằm xác định các quyền công dân và quyền con người, 

quyền đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm”[20]. Tư tưởng xây dựng một nhà nước 

bảo vệ tối đa quyền con người còn được thể hiện rõ trong các định hướng của Đảng 

về cải cách các hệ thống cơ quan Nhà nước nói chung, cải cách hệ thống cơ quan tư 

pháp nói riêng, như: Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị 

“về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới”, Nghị quyết số 

49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 

2020; đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội (Bổ sung và phát triển năm 2011) tiếp tục khẳng định: Quá trình quá độ lên 
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chủ nghĩa xã hội phải đặt “con người là trung tâm của chiến lược phát triển, đồng 

thời là chủ thể phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con 

người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân 

dân”[21]; và yêu cầu “Nhà nước tôn trọng và bảo đảm các quyền con người, quyền 

công dân; chăm lo hạnh phúc, sự phát triển tự do của mỗi người”[21] 

Trên cơ sở các quan điểm của Đảng về bảo đảm, bảo vệ quyền con người, Nhà 

nước đã thể chế hóa thành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật nhằm đáp ứng 

nhu cầu thụ hưởng quyền con người của các cá nhân trong đời sống xã hội. Trong 

những năm qua, hoạt động thực hiện và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam đã đạt 

nhiều thành tựu, như: các quyền dân sự, chính trị của mọi người dân Việt Nam luôn 

được bảo đảm, việc thụ hưởng  các quyền này của người dân ngày càng toàn diện 

và đầy đủ; các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân đã được ghi nhận trong 

Hiến pháp và pháp luật, được thể hiện rõ trong các chính sách phát triển đất nước 

của Chính phủ và được thực thi trên thực tế, đặc biệt là kể từ khi Việt Nam tiến 

hành công cuộc Đổi mới toàn diện đất nước; Quyền của các nhóm dễ bị tổn thương 

được nội luật hóa đầy đủ trong Hiến pháp và các văn bản luật tương ứng với từng 

nhóm đối tượng cụ thể theo các chuẩn mực pháp lý quốc tế mà Việt Nam cam kết 

tham gia, như: Quyền trẻ em, quyền không phân biệt về giới tính, quyền của người 

khuyết tật, quyền bình đẳng của người dân tộc thiểu số[3]. Mặc dù đạt được nhiều 

thành tựu, việc bảo đảm và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay vẫn gặp 

nhiều thách thức cần được giải quyết trong thời gian tới đặc biệt là vấn đề bảo vệ 

quyền con người. 

 Bảo vệ quyền con người là nghĩa vụ của Nhà nước vì thế hoạt động bảo vệ 

quyền con người phụ thuộc vào năng lực bảo vệ quyền con người của các hệ thống 

cơ quan nhà nước mà trước hết là Tòa án. Tòa án là hệ thống cơ quan nhà nước 

được pháp luật trao quyền nhân danh Nhà nước để áp dụng các biện pháp cưỡng 

chế pháp lý nhằm trừng trị hành vi xâm hại quyền con người đã trở thành hệ thống 

cơ quan giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo năng lực bảo vệ 

quyền con người của Nhà nước. Tòa án bảo vệ quyền con người chủ yếu thông quan 

hoạt động xét xử nên chất lượng và hiệu quả của hoạt động này thể hiện rõ ràng 

nhất khả năng và hiệu quả bảo vệ quyền con người của TAND. Vì thế, nhằm đảm 
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bảo năng lực bảo vệ quyền con người của TAND thì yếu tố tiên quyết là phải nâng 

cao chất lượng hoạt động xét xử, bảo đảm hoạt động xét xử của TAND phải độc 

lập, khách quan, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Trong những năm qua, 

TAND đã có những chuyển biến mạnh mẽ về cơ cấu tổ chức, năng lực xét xử, chất 

lượng xét xử, đáp ứng được nhu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân 

khi có mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra cũng như nhu cầu trừng trị các hành vi xâm hại, 

tước đoạt các quyền con người, quyền công dân. Vì thế TAND đã tạo được niềm tin 

cho người dân về công lý, công bằng và bình đẳng xã hội. 

Tuy nhiên, hoạt động xét xử của TAND trong những năm qua vẫn còn nhiều 

tồn tại hạn chế, đó là: "Một số Toà án chưa khắc phục triệt để việc để các vụ việc 

dân sự quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật; tỷ lệ giải quyết các vụ 

án hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu; tỷ lệ bản án, quyết định hành chính bị 

huỷ, sửa còn cao; còn nhiều trường hợp Toà án áp dụng hình phạt tù nhưng cho 

hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của TAND tối cao; 

vẫn còn có bản án, quyết định của Toà án tuyên không rõ ràng, thiếu tính khả thi. 

Hiệu quả công tác kiểm tra, giám đốc việc xét xử ở một số địa phương chưa cao, 

TAND cấp tỉnh chưa kiên quyết kháng nghị để sửa chữa, khắc phục những sai lầm 

của Tòa án cấp dưới"[95, tr.16]; "Vẫn còn tình trạng một số cán bộ, Thẩm phán 

thiếu tinh thần trách nhiệm, sa sút về phẩm chất, thiếu ý thức rèn luyện, không hoàn 

thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, thậm chí vi phạm pháp luật hình sự"[96, tr.3]. 

Những hạn chế này đã khiến cho năng lực bảo vệ quyền con người của TAND bị 

ảnh hưởng nghiêm trọng, niềm tin của người dân vào công lý bị xói mòn và có lúc, 

có nơi, những hạn chế của TAND đã bị một số thế lực thù địch lợi dụng để xuyên 

tạc và bôi nhọ chủ trương, chính sách cũng như năng lực lãnh đạo của Đảng và Nhà 

nước. Ngoài ra, trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, những bất cập pháp lý của 

Tòa án Việt Nam cũng đã tạo ra những rào cản pháp lý dẫn đến hạn chế năng lực 

bảo vệ quyền con người của Tòa án Việt Nam đối với người nước ngoài cũng như 

trường hợp công dân Việt Nam có quan hệ với người nước ngoài. 

Trên cơ sở quan điểm của Đảng về mục tiêu và động lực của chiến lược xây 

dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và thực trạng năng lực bảo vệ quyền con người 

của TAND hiện nay, chúng tôi nhận thấy, việc tiếp tục nghiên cứu cơ sở lý luận, 
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luận giải những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực bảo vệ quyền con 

người của TAND, đồng thời xây dựng những giải pháp khoa học phù hợp với điều 

kiện kinh tế, văn hóa chính trị Việt Nam nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế 

trên đây là việc làm có ý nghĩa xã hội sâu sắc góp phần quan trọng thúc đẩy quá 

trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân 

dân thành công. Đó là lý do để tác giả chọn đề tài "Vai trò của Tòa án trong việc 

bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay” làm luận án tiến sĩ luật học. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục đích nghiên cứu  

Luận án phân tích và chứng minh các phương diện lý luận thể hiện vai trò của 

Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người. Trên cơ sở lý luận đã được chứng minh, 

luận án đánh giá thực trạng bảo vệ quyền con người bằng hoạt động xét xử ở Việt 

Nam hiện nay trên cơ sở các tiêu chí nhất định và đề xuất một số giải pháp khoa học 

nhằm nâng cao vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Phân tích và chứng minh những phương diện cơ bản thể hiện vai trò của Tòa 

án trong việc bảo vệ quyền con người; 

- Phân tích và làm rõ thực trạng của “bảo vệ quyền con người bằng Tòa án án” 

đặc biệt là những tồn tại, hạn chế của hoạt động này;  

- Nghiên cứu và làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cực đến vai trò của Tòa 

án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam hiện nay;  

- Xây dựng phương hướng và đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của Tòa án 

Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

(1) Phương pháp nghiên cứu gián tiếp thông qua tổng hợp và phân tích tư liệu, 

nhất là các tư liệu sơ cấp, so sánh các vấn đề nghiên cứu giữa các đối tượng được 

chọn lựa; 

(2) Phương pháp nghiên cứu trực tiếp qua tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với các 

nhà nghiên cứu, những người phụ trách và nghiên cứu lĩnh vực chính trị và pháp 

luật; 
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(3) Sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống, liên ngành khoa học xã hội và 

nhân văn đặc biệt chú trọng đến luật học (chủ yếu là phương pháp tiếp cận của 

chuyên ngành luật Hiến pháp, Lý luận nhà nước và pháp luật, luật Tố tụng hình sự, 

Tố tụng dân sự); 

Để giải quyết mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, tác giả sử dụng 

các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh và trừu tượng hóa được sử dụng 

trong quá trình xây dựng khái niệm bảo vệ quyền con người bằng Tòa án; phân tích, 

chứng minh và luận giải những đặc điểm, những ưu điểm và vai trò của hoạt động 

bảo vệ quyền con người bằng Tòa án; 

- Phương pháp so sánh pháp luật được sử dụng trong quá trình chứng minh 

tính phổ biến của “vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người” (chủ yếu 

so sánh quy phạm của Hiến pháp một số nước và các công ước quốc tế về quyền 

con người); phương pháp này cũng được sử dụng trong việc luận chứng cơ sở khoa 

học của các giải pháp nâng cao vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con 

người. 

- Phương pháp mô tả và phân tích quy phạm chủ yếu được sử dụng trong quá 

trình làm rõ những hạn chế của pháp luật về vị trí, vai trò; chức năng; thẩm quyền 

và trình tự, thủ tục xét xử của Tòa án; những hạn chế của pháp luật bảo đảm độc lập 

của hoạt động xét xử, tổ chức hệ thống Tòa án và quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm 

Thẩm phán; 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu thống kê được sử dụng để chứng 

minh những hạn chế trong thực tiễn xét xử của Tòa án (chủ yếu sử dụng ở chương 

3). Ngoài ra, để bảo đảm cơ sở thực tiễn, tính cấp thiết của vấn đề khoa học cần giải 

quyết, đặc biệt để nâng cao tính thuyết phục của các giải pháp khoa học, phương 

pháp phân tích, tổng hợp số liệu thống kê được sử dụng trong các luận điểm thể 

hiện các phương diện của giải pháp đề xuất 

- Phương pháp phân tích- dự báo khoa học nhằm dự báo xu hướng phát triển 

nhu cầu của xã hội về vị trí, vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người 

và các yêu cầu của nhà nước pháp quyền XHCN đối với Tòa án trong tương lai gần. 


